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TS. BÙI VĂN HIẾU
(Viện Khảo cổ học)

DI SẢN VĂN HÓA
DƯỚI NƯỚC VIỆT NAM:
CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG

1. Mở đầu 2. Di sản văn hóa dưới nước là gì?
Khái niệm “Di sản văn hóa dưới nước” được 

hầu hết các quốc gia nhận thức chung theo định 
nghĩa trong Công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa 
dưới nước được thông qua tại kỳ họp thứ 31 của 
UNESCO vào tháng 11/2001. Theo đó, Điều 1 của 
Công ước quy định: 

Di sản văn hóa dưới nước có nghĩa là tất cả 
các dấu vết về sự tồn tại của con người mang tính 
văn hóa, lịch sử hoặc khảo cổ nằm một phần hoặc 
hoàn toàn dưới nước, theo chu kỳ hoặc liên tục, 
trong ít nhất 100 năm, chẳng hạn như:

(i) Các địa điểm, cấu trúc, nhà cửa, di vật và 
di cốt người, cùng với bối cảnh tự nhiên và khảo 
cổ của chúng;

(iI) Tàu thuyền, máy bay, các phương tiện vận tải 
hoặc bộ phận đi kèm, hàng hóa và các đồ đạc khác, 
cùng với bối cảnh khảo cổ và tự nhiên của chúng; và

(iii) Các hiện vật thời tiền sử.
 Theo Điều 3 Nghị định số 86/2005/NĐ-CP 

ngày 08/7/2005 về quản lý và bảo vệ di sản văn 
hóa dưới nước thì di sản văn hóa dưới nước là di 
sản văn hóa vật thể đang ở dưới nước có giá trị 

Việt Nam có một đường bờ biển dài hơn 
3.260km và một hệ thống sông, hồ chằng chịt. 
Với một điều kiện môi trường tự nhiên như vậy 
và những đầu mối hé lộ từ các nguồn tư liệu lịch 
sử, khảo cổ học trong thời gian gần đây cho 
thấy tiềm năng di sản văn hóa dưới nước ở Việt 
Nam là rất lớn. Nhưng hầu như khối tư liệu vô 
giá này chưa được quan tâm “đầu tư” và “khai 
thác” đúng mức. Hệ thống di sản văn hóa dưới 
nước vẫn đang phải đối diện với sự xâm hại gián 
tiếp từ những hoạt động khai thác tài nguyên 
biển cùng các hoạt động xâm hại trực tiếp nhằm 
khai thác các lợi ích từ những di sản này, như: 
tìm kiếm, khai thác, mua bán cổ vật bất hợp 
pháp… Thời gian qua, chính phủ Việt Nam bên 
cạnh việc tập trung hoàn thiện hệ thống các 
chính sách, văn bản pháp quy có liên quan, cũng 
đã chú trọng đầu tư phát triển nhân lực, trang 
thiết bị, đẩy mạnh hợp tác trao đổi kinh nghiệm 
với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới 
nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác bảo tồn 
hệ thống di sản nêu trên. 
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Hình 1. Dấu vết những điểm khảo cổ học dưới nước phát hiện qua khảo sát tại vụng biển Bình Châu, Quảng Ngãi năm 2019 
(Nguồn: Kohei Nara)

lịch sử, văn hóa, khoa học bao gồm: các di vật, cổ 
vật, bảo vật quốc gia; các di tích, công trình xây 
dựng, địa điểm; di tích cổ nhân, cổ sinh vật có 
liên quan đến nguồn gốc của loài người, đã được 
con người sử dụng cùng với hiện trường tự nhiên 
và khảo cổ học xung quanh chúng. 

Như vậy, có thể thấy di sản văn hóa dưới nước 

là tất cả các dấu vết về sự tồn tại của con người 
có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học nằm một 
phần hoặc hoàn toàn dưới nước. Các đường ống, 
cống ngầm, cáp đặt, các thiết bị và công trình 
ngầm khác đang được sử dụng phục vụ cho đời 
sống của con người đặt ở dưới nước không được 
coi là di sản văn hóa dưới nước. 

3. Các loại hình di sản văn hóa dưới 
nước ở Việt Nam

Qua những phát hiện khảo cổ học, có thể tạm 
thời chia di sản văn hóa dưới nước ở Việt Nam 
thành ba nhóm cơ bản sau:

3.1. Nhóm di vật thời sơ sử
Chủ yếu là những di vật văn hóa Đông Sơn 

như sưu tập hiện vật Đông Sơn ở vùng biển Vũng 
Áng; nhóm hiện vật Đông Sơn vớt được dưới 

sông ở khu vực Cầu Bình; thạp đồng Đông Sơn 
kiểu Hợp Minh thứ hai tìm được trên đoạn sông 
Chàng Não; qua đồng văn hóa Đông Sơn sớm 
được phát hiện ở sông Lô; bộ sưu tập lưỡi cày 
đồng Đông Sơn được phát hiện gần với tượng 
đài Chiến thắng sông Lô; trống đồng loại IB được 
phát hiện năm 2017, khi hút cát ở sông Lô; con 
thuyền độc mộc hàng nghìn năm dưới đáy sông 
Đuống; thuyền độc mộc thời Đông Sơn ở khu 
vực đầu nguồn sông Kinh Thầy. Ngoài ra, còn có 
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nhóm gốm thời Phùng Nguyên ở khu vực Lục 
Đầu Giang; gốm tiền Sa Huỳnh - Sa Huỳnh phát 
hiện được ở sông Hương (Bùi Văn Hiếu 2022). 

3.2. Nhóm di tích/di vật thời lịch sử 
a. Tàu/thuyền đắm

Cho đến nay, tại Việt Nam, 6 con tàu/thuyền 
đắm được khai quật. Mặc dù mỗi cuộc khai quật 
đều có những hạn chế nhất định, nhưng chúng 
cũng đóng góp những giá trị vô cùng quan trọng 
vào việc nghiên cứu con đường gốm sứ trên biển 
Đông trong nhiều thế kỷ trước đây. Theo trật 
tự niên đại sớm muộn, 6 con tàu/thuyền này 
bao gồm tàu Bình Châu niên đại thế kỷ XIII, tàu 
Hòn Dầm niên đại khoảng thế kỷ XV, tàu Cù Lao 
Chàm niên đại thế kỷ XV, tàu Bình Thuận niên đại 
1573 - 1620, tàu Hòn Cau niên đại khoảng năm 
1690 và tàu Cà Mau niên đại 1723 - 1735. 

những tàu/thuyền khác có kích thước còn lại 
23,4 - 30m, rộng 7 - 8m. Tàu Hòn Dầm chủ yếu 
chở gốm men ngọc và men nâu lò Sawankhalok 
(Thái Lan), tàu Cù Lao Chàm chở gốm sứ Chu 
Đậu, Hải Dương, những tàu thuyền còn lại chở 
gốm sứ Trung Quốc (gốm sứ Cảnh Đức Trấn, lò 
Đức Hóa, lò Quảng Châu...). 

Hình 3. Khảo sát tại vụng biển Bình Châu, Quảng Ngãi năm 
2019 (Ảnh: Kohei Nara)

Những con tàu/thuyền này chủ yếu nằm ở độ 
sâu 35 - 40m so với mặt nước biển, tàu Cù Lao 
Chàm ở độ sâu 70 - 72m, tàu Bình Châu nằm khá 
gần bờ, cách bờ biển Bình Châu khoảng 200m 
và nằm ở độ sâu 3,5 - 4m. Chúng đa phần được 
khai quật bởi Bảo tàng lịch sử Quốc gia và Công 
ty Cổ phần trục vớt cứu hộ Việt Nam (Visal). Tàu 
có kích thước còn lại lớn nhất là tàu Hòn Cau (dài 
32,71m, rộng 9m), tàu có kích thước còn lại nhỏ 
nhất là tàu Bình Châu (dài 20,5m, rộng 5,6m), 

Hình 2. Khảo sát tại vụng biển Bình Châu, Quảng Ngãi năm 
2018 (Ảnh: Jun Kimura)

Ngoài 6 con tàu/thuyền đã được khai quật 
nói trên, tại vùng biển và một số con sông của 
Việt Nam, cũng phát hiện được dấu vết của một 
số con tàu/thuyền đắm khác như thuyền Châu 
Tân có niên đại cuối thế kỷ VIII đầu thế kỷ IX ở 
vùng bờ biển Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi; tàu cổ Rạch Tràm (Bãi Thơm) chở 
đồ gốm sứ Trung Quốc, niên đại thế kỷ XI - XIII; 
tàu cổ X3 có hiện vật thu được rất giống gốm 
Sawankhalok, niên đại khoảng thế kỷ XIV - XV 
tại vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, cách Côn Đảo 
khoảng 40 hải lý về phía tây nam; tàu cổ tại Hòn 
Ông Đội chở gốm Thái Lan và Trung Quốc, niên 
đại thế kỷ XIV - XV; tàu cổ Hòn Thơm chở gốm 
Thái Lan, niên đại thế kỷ XV; tàu cổ Hòn Dầm 2 
chở gốm Thái Lan và Trung Quốc, niên đại thế 
kỷ XV; tàu cổ Phú Quốc chở gốm và ngà voi Thái 
Lan, niên đại thế kỷ XV - XVI; tàu đắm niên đại 
giữa thế kỷ XIX gần bờ biển thôn Xuân Thiên 
Hạ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang (Thừa Thiên 
- Huế); tàu cổ dưới lòng sông Hồng thuộc xã 
Đại Tập (Khoái Châu - Hưng Yên), niên đại cuối 
thế kỷ XIX; tàu gỗ bị đắm vào thời Pháp thuộc, 
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khoảng những năm 1940 tại khu vực sông Kinh 
Thầy, xóm Độc Lập, xã Nhân Huệ, thị xã Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương (Bùi Văn Hiếu 2022). 

Như vậy, có thể thấy cho đến nay, số lượng 
tàu/thuyền đắm được phát hiện và khai quật trên 
vùng nước Việt Nam là không nhiều, chưa tương 
xứng với tiềm năng của một quốc gia có đường 
bờ biển dài, hệ thống sông hồ kênh rạch chằng 
chịt và giữ một vị trí trọng yếu trong tuyến hải 
thương khu vực. Do vậy, việc tăng cường, mở 
rộng khảo sát ứng dụng các phương pháp mới 
trong khảo cổ học dưới nước hứa hẹn sẽ mang lại 
những kết quả thú vị.  

b. Sưu tập đồ gốm 
Có thể kể đến những đồ gốm sứ ở Lục Đầu 

Giang; những đồ gốm men Trung Quốc thời 
Đường trong vùng biển Hội An (Quảng Nam); 
sưu tập gốm Thái Lan thu được  ở vùng biển 
Bãi Thơm và đồ gốm sứ có hoa văn phong cách 
Sukhothai, Thái Lan, thế kỷ XIII - XVI tìm thấy tại 
Hàm Ninh (Phú Quốc, Kiên Giang); nhóm gốm 
Thái Lan và gốm Trung Quốc thế kỷ XV - XVI phát 
hiện tại vùng biển Hòn Củ Tron (Kiên Hải, Kiên 
Giang); đồ gốm Champa, gốm men Trung Quốc 
thời Minh Thanh và gốm Việt Nam thấy trong 
đầm Thi Nại (Quy Nhơn); sưu tập gốm men, đồ 
sành Việt Nam có niên đại từ thế kỷ VII đến thời 
Nguyễn và gốm sứ Trung Quốc có niên đại Tống, 
Nguyên, Minh, Thanh chủ yếu được phát hiện 
tại khu vực Cửa Lấu (ngã ba sông Đuống, Kinh 
Thầy và sông Thái Bình) thuộc thôn Lấu Khê, xã 
Hiệp Cát, Nam Sách, tỉnh Hải Dương và khu phà 
Mây (sông Kinh Thầy) thôn Vũ Xá, xã Thượng Vũ, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, cửa Đại Than 
(sông Đuống đổ vào sông Thái Bình), bãi bồi khu 
vực Bình Than; sưu tập gốm Champa, đồ gốm 
men, sành của Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, 
châu Âu được phát hiện ở sông Hương (Bùi Văn 
Hiếu 2022).

Những đồ gốm này gồm đồ đất nung, đồ 
gốm men, đồ sành có nguồn gốc Việt Nam, 
Trung Quốc, Thái Lan, châu Âu bao gồm đồ dùng 
sinh hoạt, đồ gốm nghi lễ, trang trí kiến trúc, 

công cụ sản xuất với các loại hình bình, vò, bát, 
đĩa, ghè, kendi, chum, hũ, chóe, hộp, chậu, lọ, 
vịm, chén chân cao, nồi, đĩa (nắp)… với các dòng 
men ngọc, men đen, men hoa nâu, men trắng 
hoa lam… có niên đại trải dài trong nhiều thời kỳ 
lịch sử khác nhau.  

c. Súng thần công
Đó là khẩu súng thần công thời chúa 

Nguyễn, niên đại thế kỷ XVII - XVIII, được phát 
hiện ở sông Hương; hai súng thần công thời Tây 
Sơn, thế kỷ XVIII dưới lòng sông Mã thuộc địa 
phận cảng Lễ Môn, xã Quang Hưng, thành phố 
Thanh Hóa; hai khẩu súng thần công niên đại 
thế kỷ XVIII phát hiện tại ngư trường biển bán 
đảo Cam Ranh, Khánh Hòa; cặp súng thần công 
thời Quang Trung được phát hiện tại vùng biển 
huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; 13 khẩu thần công 
liên quan đến trận thủy chiến năm 1801 ở đầm 
Thị Nại, Quy Nhơn, Bình Định; khẩu súng thần 
công ở vùng biển đảo Mắt (thuộc vùng biển 
Nghệ An giáp Thanh Hóa), niên đại khoảng thế 
kỷ XVIII - XIX; ba khẩu súng thần công có niên 
đại cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, do châu Âu 
sản xuất được phát hiện ở vùng biển thuộc địa 
phận huyện Hải Lăng, Quảng Trị; ba khẩu súng 
thần công Bảo quốc An dân Đại tướng quân phát 
hiện tại vùng biển gần đảo Mắt, cách cửa Hội 
35km về phía đông, niên đại Minh Mạng nguyên 
niên (1820); khẩu súng thần công thời Nguyễn 
năm Minh Mạng thứ 13 (1832) trong lòng hồ 
Thác Bà (Yên Bái); súng thần công được đúc vào 
năm Minh Mạng thứ 20 (1839) phát hiện dưới 
lòng sông Hồng tại tổ 24B, phường Nguyễn 
Phúc, thành phố Yên Bái; khẩu súng thần công 
thời Nguyễn phát hiện tại khu vực sông Quần 
Liêu, Nghĩa Sơn (Nam Định); hai khẩu súng thần 
công phát hiện dưới lòng sông Lam, khu vực 
ngoài cầu Bến Thủy, thành phố Vinh tỉnh Nghệ 
An; hai khẩu đại pháo thời Pháp xâm lược Việt 
Nam (1858 - 1883) phát hiện tại lòng sông Sài 
Gòn (Bùi Văn Hiếu 2022). 

Những súng này được đúc bằng gang, đồng, 
chủ yếu bằng gang, đa phần không thấy trang 
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trí hoa văn, trên thân có các vòng đai nổi chia 
súng thành nhiều phần khác nhau, niên đại thế 
kỷ XVII - XIX, được đúc trong nước hay có nguồn 
gốc Châu Âu. Đáng chú ý nhất là ba khẩu súng 
thần công bằng đồng Bảo quốc An dân Đại tướng 
quân phát hiện ở vùng biển gần đảo Mắt, niên 
đại Minh Mạng nguyên niên (1820). Đây là ba 
khẩu thần công có đồ án trang trí hoa văn dày 
đặc với các đề tài như cúc dây, rồng triều mặt 
nguyệt, đầu rồng, mây, chấm tròn, vòng tròn 
đồng tâm, trong đó đề tài cúc dây được trang 
trí nhiều nhất, tập trung trên tất cả bề mặt súng 
từ đầu súng, thân súng đến đuôi súng. Hoa văn 
và chữ Hán trên thân súng được nạm bạc cầu 
kỳ tinh tế. Hiện nay ba khẩu súng này đã được 
công nhận là bảo vật quốc gia theo Quyết định 
2599/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ.

d. Mỏ neo
Hiện nay, chúng ta đã biết đến 8 mỏ neo 

phát hiện được ở vùng nước Việt Nam. Hai chiếc 
có niên đại thế kỷ VII - VIII, 6 chiếc có niên đại 
thế kỷ XVIII - XX. Hai neo niên đại thế VII - VIII 
thuộc sưu tập Lâm Dũ Xênh (Quảng Ngãi) và có 
nhiều điểm tương đồng về đặc điểm cấu tạo với 
neo thuyền Belitung (Indonesia). Chúng đều 
mang phong cách neo Ả Rập, được làm bằng gỗ 
và sắt. Thân neo bằng gỗ. Cánh neo được rèn 
bằng sắt. Trên thân neo có một khối sắt nặng 
hình đĩa có một lỗ xuyên qua tâm. Đĩa được đúc, 
trong khi các cánh neo được rèn bằng sắt. Lúc 
bấy giờ, Trung Quốc là quốc gia duy nhất nắm 
được kỹ thuật đúc sắt (Bùi Văn Hiếu, Bùi Văn 
Liêm 2019).

6 neo thuyền có niên đại khoảng thế kỷ 
XVIII - XX. Đó là neo sông Hồng thuộc sưu 
tập của ông Quách Văn Địch (trú tại số nhà 
36 ngách 2/377/17, đường Lâm Du, phường Bồ 
Đề, Long Biên, Hà Nội) (Ngô Vương Anh và 
nnk. 2009); neo Hải Hà được người dân địa 
phương phát hiện tại công trường cảng tổng 
hợp Long Sơn, địa phận xã Hải Hà, thị xã Nghi 
Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang được lưu giữ 

tại Bảo tàng Thanh Hóa, neo Hòa Duân được 
phát hiện tại khu vực cửa biển thuộc thôn Hòa 
Duân, xã Phú Thuân, huyện Phú Vang, tỉnh 
Thừa Thiên Huế, hiện nay đang được lưu giữ 
tại Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên 
Huế, neo sưu tập Lâm Dũ Xênh sưu tầm năm 
2015 tại vụng biển Bình Châu, Quảng Ngãi 
(Bùi Văn Hiếu 2022). Những neo này có nhiều 
điểm tương đồng về đặc điểm cấu tạo. Chúng 
đều được làm gỗ tốt. Trên cán/thân neo gần 
mũi và đuôi có đục hai lỗ tròn. Cánh neo làm 
bằng gỗ, đầu cánh thường bịt sắt. Cánh được 
liên kết với cán/ thân neo bằng chốt gỗ, đai 
sắt và dây thừng; chốt gỗ và đai sắt hay chốt 
gỗ và dây thừng.

e. Thuyền độc mộc 
Đó là chiếc thuyền độc mộc trên sông Đuống, 

thuộc địa phận thôn Gốm, xã Cao Đức, huyện 
Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; thuyền độc mộc niên đại 
khoảng thế kỷ XVIII - XIX phát hiện ở mom sông 
Hàm Luông, thuộc địa phận ấp Sơn Quy, thị trấn 
Chợ Lách, Bến Tre. Chúng chủ yếu được người 
dân phát hiện trong quá trình hút cát, còn tương 
đối nguyên vẹn, dài 6,85 - 11,4m, lòng thuyền 
rộng 40 - 50cm, thành thuyền dày 5 - 10cm (Bùi 
Văn Hiếu 2022).

f. Những di vật khác
Đó là ba thanh kiếm sắt đc phát hiện ở bến 

đò sông Như Nguyệt, tỉnh Bắc Ninh, những hiện 
vật đất nung tìm thấy ở sông Sa Đéc; bàn nghiền, 
chày nghiền tìm thấy ở sông Đồng Nai, niên đại 
thế kỷ XVII - XIX (Bùi Văn Hiếu 2022).

g. Nhóm di vật chưa xác định niên đại
Đó là dấu vết 3 con tàu đắm tại các xã Nhân 

Huệ (Chí Linh), Việt Hưng (Kim Thành) và Vĩnh 
Lập, tỉnh Hải Dương; thuyền độc mộc tại sông 
Ngàn Sâu, xóm 6 xã Hương Thủy, Hương Khê, 
Hà Tĩnh; thuyền độc mộc phát hiện ở sông Đà 
Rằng; đồ đá, cấu kiện kiến trúc, tượng thần, phù 
điêu, chì lưới, mỏ neo, khuyên tai, đồ kim loại, 
đồ trang sức phát hiện được ở sông Hương (Bùi 
Văn Hiếu 2022).
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4. Cơ hội, thách thức và định hướng phát 
triển khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam 
qua hoạt động của Viện Khảo cổ học
a. Cơ hội và thách thức

Trong thời gian gần đây, công tác xây dựng và 
phát triển ngành khảo cổ học dưới nước ở Việt 
Nam nhận được nhiều sự quan tâm của Chính phủ, 
Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 
Viện Khảo cổ học và các ban, ngành, đoàn thể. 
Cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của các chuyên gia, 
tổ chức quốc tế, đây là một trong những thuận lợi, 
cơ hội lớn cho sự phát triển của ngành khảo cổ học 
dưới nước ở Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có những 
thách thức có thể thấy ngay trước mắt như sau:

Trong năm 2017, Viện Khảo cổ học đã được 
phê duyệt kinh phí mua sắm một số trang thiết 
bị cơ bản phục vụ cho công tác khảo sát như ô 
tô, tàu khảo sát, trang thiết bị lặn... Tuy nhiên, 
nhìn vào danh mục những thiết bị tối thiểu cần 
thiết cho các hoạt động nghiên cứu trên biển và 
khảo sát dưới nước thì có thể thấy mức độ đầu 
tư rất hạn chế và không đồng bộ. Sự chậm trễ, 
lòng vòng trong quy trình, thủ tục hành chính và 
các quyết định đầu tư có nguy cơ gây ra lãng phí 
và vô tác dụng đối với các khoản đầu tư ban đầu. 
Thêm nữa, sự hạn chế trong chỉ tiêu biên chế và 
định hướng xây dựng nguồn nhân sự có thể sẽ 
dẫn đến khập khiễng cho bộ máy hoạt động: khi 
có phương tiện thì chưa có thiết bị; khi trang bị 
đủ thiết bị thì chưa có người được đào tạo bài bản 
để sử dụng hoặc chưa có đủ cơ sở vật chất và kỹ 
thuật viên để vận hành, duy trì và bảo quản v.v.

Về nhân sự, đang rất thiếu lực lượng trẻ, có 
sức khỏe và được đào tạo chuyên nghiệp, sử dụng 
ngoại ngữ tốt, có khả năng thích ứng với các môi 
trường làm việc khó khăn, nặng nhọc, thậm chí 
nguy hiểm là những yêu cầu đặt ra cho những ai 
mong muốn đi theo chuyên ngành này. Đặc biệt 
trong thời kỳ kinh tế và thu nhập là những yếu tố 
thu hút thanh niên và những người khởi nghiệp, 
không dễ có được những thanh niên trẻ tận tâm, 
tận lực với nghề. 

Ngoài một số hoạt động hợp tác nghiên cứu 
và đào tạo chủ yếu do các chuyên gia quốc tế 
đề xướng và cố gắng duy trì với nguồn kinh phí 
không ổn định, hầu như không có một kế hoạch 
chủ động nào được vạch ra hàng năm, sử dụng 
ngân sách nhà nước cho các hoạt động khảo sát 
nghiên cứu dưới nước. Các nhà nghiên cứu trẻ 
thuộc Trung tâm vì thế hoạt động tản mát, thiếu 
định hướng.

Hình 4. Cán bộ Trung tâm Khảo cổ học dưới nước (Viện 
Khảo cổ học) tham dự khóa đào tạo nhận chứng chỉ lặn quốc 
tế PADI Open Water Diver (Ảnh: Ian Maccan)

b. Định hướng phát triển 
Như đã trình bày ở trên, tiềm năng di sản văn 

hóa dưới nước ở Việt Nam là rất lớn. Hiện nay, số 
lượng di sản văn hóa dưới nước phát hiện được 
ngày càng tăng, việc trục vớt trái phép cổ vật và 
vô tình phá hủy nhiều di tích có giá trị đang là 
vấn đề bức bối của xã hội nói chung, chính quyền 
các cấp và ngành văn hóa nói riêng; việc xác định 
trữ lượng, tính chất của các di tích, phạm vi phân 
bố… trong vùng lãnh hải của Việt Nam chưa có 
đủ điều kiện để tiến hành một cách toàn diện, hệ 
thống và khoa học. Việt Nam chưa thực sự có một 
đơn vị chủ chốt lớn mạnh, có cơ cấu đội ngũ cán 
bộ chuyên ngành, cở sở vật chất và trang thiết 
bị tiên tiến phù hợp cho các hoạt động, khảo sát 
nghiên cứu, đào tạo và quảng bá về lĩnh vực này 
theo các tiêu chuẩn khoa học quốc tế mà Công 
ước năm 2001 về Di sản văn hóa dưới nước của 
UNESCO đã đặt ra. Trước tình hình đó, việc tăng 
cường năng lực cho Trung tâm Khảo cổ học dưới 
nước, Viện Khảo cổ học - bộ phận chính thống 
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duy nhất chuyên trách về khảo cổ học dưới nước 
ở Việt Nam hiện nay - là một nhu cầu cấp thiết và 
phù hợp với điều kiện thực tế.

Sự phát triển của Trung tâm Khảo cổ học Dưới 
nước (Viện Khảo cổ học) trong thời gian tới cần 
đảm bảo bộ phận này có thể tự tiến hành hay 
phối hợp với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài 
nước thực hiện một số nhiệm vụ chính sau:

(1) Khảo sát, khai quật, nghiên cứu các loại 
hình di tích, di vật khảo cổ học dưới nước và các 
tư liệu có liên quan nhằm làm rõ lịch sử hàng hải, 
lịch sử giao lưu văn hóa và thương mại trên biển 
của Việt Nam.

(2) Tập huấn, tham gia đào tạo, xây dựng và 
nâng cao năng lực cho cán bộ trong nước và khu 
vực, tạo ra nguồn nhân lực có đủ trình độ tiếp 
thu các kĩ thuật và phương pháp nghiên cứu có 
liên quan, có khả năng hợp tác và phối hợp trong 
công tác nghiên cứu, bảo tồn, bảo quản và phát 
huy giá trị các di sản văn hóa dưới nước ở Việt 
Nam và khu vực.

(3) Bảo tồn, xử lý và bảo quản di sản văn hóa 
dưới nước. 

(4) Xuất bản tư liệu, kết quả nghiên cứu, trưng 
bày, giới thiệu và phát huy giá trị di sản văn hóa 
dưới nước nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về 
loại hình di sản văn hóa này.

(5) Cung cấp tư liệu, ý kiến tư vấn cho cơ 
quan trung ương và địa phương trong việc quy 
hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 
dưới nước. 

(6) Cung cấp các chứng cứ nhằm tăng cường 
các luận cứ, luận điểm bảo vệ chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ.

Để thực hiện được những nhiệm vụ nói trên, cần:
- Thứ nhất, đào tạo một nhà khảo cổ để tiến 

hành thu thập tư liệu và khai quật những địa điểm 
dưới nước dễ hơn là đào tạo một người thợ lặn trở 
thành một nhà khảo cổ học dưới nước giỏi. Vấn đề 
đầu tiên vẫn là con người! Cần tăng cường nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực khá đặc thù 
này. Công tác trước mắt cần tập trung đào tạo 
những nhà khảo cổ học dưới nước trẻ có sức khỏe 
và đam mê theo mô hình của những quốc gia có 

nền khảo cổ học dưới nước phát triển như Mỹ, 
Anh, Úc... Trong giai đoạn 2020 - 2025, cần gửi đi 
đào tạo ít nhất 1 - 2 cán bộ bậc tiến sĩ, 2 - 3 cán bộ 
bậc thạc sĩ tại các cơ sở đào tạo có uy tín về khảo 
cổ học dưới nước như Đại học Flinders (Úc), Đại 
học Texas A&M (Mỹ), Đại học Southampton (Anh) 
v.v. Cần có chính sách ưu đãi, hỗ trợ cụ thể hiệu 
quả cho vấn đề này. Thời gian gần đây, UNESCO, 
SPAFA, NAS… đã tổ chức những khóa tập huấn về 
khảo cổ học dưới nước, khảo cổ học hàng hải tại 
Thái Lan, Indonesia, Việt Nam… nhằm nâng cao 
năng lực về khảo cổ học dưới nước cho các quốc 
gia thành viên trong khu vực. Đây là một mô hình 
mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt cần được tiếp tục 
nhân rộng trong thời gian tới.

Thứ hai, cần xây dựng một cơ sở vật chất, trang 
thiết bị máy móc đủ để có thể bước đầu tiến hành 
điều tra, khảo sát và tiến tới là khai quật, bảo tồn, 
xây dựng bản đồ trữ lượng di tích khảo cổ học 
dưới nước trên địa bàn tất cả các tỉnh thành của 
cả nước. Việc xây dựng được bản đồ quy hoạch trữ 

Hình 5. Hợp tác cùng chuyên gia quốc tế nghiên cứu thuyền 
Châu Tân, Quảng Ngãi năm 2014 (Ảnh: Bùi Văn Hiếu)
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lượng khảo cổ học dưới nước ở địa bàn các tỉnh 
thành trên cả nước chính là cơ sở để các nhà quản 
lý hoạch định những chính sách phát triển kinh tế 
xã hội một cách bền vững phù hợp với việc bảo tồn 
và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của dân tộc. Việc 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 
Trung tâm Khảo cổ học Dưới nước, Viện Khảo cổ 
học cần triệt để tuân thủ nguyên tắc đầu tư đồng 
bộ trên cơ sở cân nhắc tính toán kỹ nguồn nhân 
lực của Trung tâm đáp ứng được yêu cầu sử dụng, 

bảo trì, bảo dưỡng, bảo quản. Do những trang 
thiết bị, máy móc chuyên dụng dùng trong khảo 
cổ học dưới nước có chi phí khá lớn, nên trước mắt 
cần tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu giữa 
những nhà khảo cổ học dưới nước Đông Nam Á và 
quốc tế để có thể tranh thủ được nguồn nhân lực 
và vật lực từ những nước có nền khảo cổ học dưới 
nước phát triển trên thế giới, đồng thời cũng là để 
có một cái nhìn toàn diện hơn về khảo cổ học dưới 
nước ở các quốc gia khác.

Hình 6. Khảo sát neo đá thế kỷ XII - XIII ở Cù Lao Chàm năm 2014
(Ảnh: Ian Maccan)

Thứ ba, cần đảm bảo nguồn kinh phí ổn định, 
thường xuyên hàng năm đủ cho hoạt động khảo 
sát, nghiên cứu khảo cổ học dưới nước. Cần có 
những chính sách hỗ trợ, ưu đãi cụ thể về kinh tế 
cho những người làm công tác nghiên cứu khảo 
cổ học dưới nước - một lĩnh vực có môi trường 
làm việc khó khăn, nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều rủi 
ro nguy hiểm đến tính mạng.

Thời gian đầu, Trung tâm có thể trực thuộc Viện 
Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 
Nam). Sau này, khi đã phát triển hoàn chỉnh về cơ 

sở vật chất, nguồn nhân lực có chất lượng cao, có 
khả năng thực hiện các chức năng và nhiệm vụ một 
cách độc lập và căn cứ vào nhu cầu phát triển của 
đất nước, Trung tâm có thể tách thành một đơn vị 
riêng, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam. Sau đó, cùng với sự phát triển quy mô 
và đội ngũ của Trung tâm, các chi nhánh của Trung 
tâm sẽ được thiết lập ở các khu vực trọng điểm như 
thành phố Hạ Long (miền Bắc Việt Nam), Đà Nẵng 
hay Hội An (miền Trung Việt Nam), Thành phố Hồ 
Chí Minh (miền Nam Việt Nam).
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5. Kết luận 
Mặc dù một số lượng lớn những địa điểm khảo 

cổ học tồn tại trên đất liền, nhưng một nguồn 
thông tin lớn về quá khứ loài người và môi trường 
vẫn còn ẩn chìm dưới làn nước. Thu thập, xử lý, 
giải mã nguồn thông tin này là nhiệm vụ của khảo 
cổ học dưới nước - ngành khoa học nghiên cứu 
những bằng chứng vật chất về hoạt động của con 
người trên biển và những luồng nước trên lục địa.

Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng khảo 
cổ học dưới nước vô cùng lớn. Tuy nhiên nền khảo 
cổ học dưới nước ở Việt Nam vẫn chưa phát triển 
tương xứng với tiềm năng vốn có của nó. Quá 
trình xây dựng ngành khảo cổ học dưới nước ở 
Việt Nam, đánh giá từ những hoạt động của Viện 
Khảo cổ học, về cơ bản có thể chia thành hai giai 
đoạn: trước và sau năm 2013. Tuy còn rất nhiều 
khó khăn, trong những năm gần đây, cùng với sự 
hỗ trợ của các chuyên gia, tổ chức quốc tế, Viện 
Khảo cổ học đã đạt được nhiều kết quả đáng khích 
lệ trong lĩnh vực khá mới mẻ này, bao gồm việc 
khảo sát, khai quật các khu di tích có tính chất 
khảo cổ học hàng hải/biển; tập huấn, tổ chức, viết 

bài và tham gia các hội nghị quốc tế về khảo cổ 
học dưới nước; tham gia đóng góp ý kiến cho việc 
định hướng phát triển và đào tạo về khảo cổ học 
dưới nước cho khu vực Đông Nam Á… Bên cạnh sự 
quan tâm sâu sắc của Chính phủ, Lãnh đạo Viện 
Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khảo cổ 
học và các ban, ngành, đoàn thể, cùng với sự hỗ 
trợ nhiệt tình của các chuyên gia, tổ chức quốc 
tế, công tác xây dựng và phát triển ngành khảo cổ 
học dưới nước ở Việt Nam cũng đối mặt với nhiều 
khó khăn, thách thức lớn. 

Tăng cường nguồn nhân lực có chất lượng, 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị 
khảo sát cơ bản cần thiết, đảm bảo nguồn kinh 
phí duy trì hoạt động thường niên, tăng cường 
hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với các nước 
trong khu vực và với các cường quốc về khảo cổ 
học dưới nước trên thế giới là những nhiệm vụ 
cấp bách ưu tiên hàng đầu cần được thực hiện 
trong việc xây dựng và phát triển ngành khảo cổ 
học dưới nước ở Việt Nam. Chỉ có như thế những 
thông tin về quá khứ ẩn sâu dưới làn nước ở Việt 
Nam không còn là những vết mờ trong lịch sử.

Chú thích
(1) Các trang bị cơ bản nhất vào giai đoạn đầu cần có gồm: thiết bị lặn SCUBA cho một nhóm khảo sát gồm ít nhất 3 người, bình 

khí nén, máy nén khí, máy quay phim, chụp ảnh dưới nước, máy định vị GPS cầm tay, xe ô tô vận chuyển thiết bị, xuồng 
khảo sát trên biển.

(2) Đã có các cán bộ ngành văn hóa từ tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Hội An, Thành phố 
Hồ Chí Minh và từ các trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các 
khóa tập tuấn theo chương trình NAS tổ chức tại Hà Nội (2012), Hội An (2013), Nghệ An (2014), Hội An (2015, 2018).

(3) Cũng theo ý kiến các chuyên gia khảo cổ học dưới nước, để có được một nhóm làm việc dưới nước chuyên nghiệp và đảm bảo 
an toàn, cần có ít nhất 5 người được đào tạo bài bản từ các trung tâm đào tạo quốc tế theo chương trình thạc sĩ hoặc 
tiến sĩ. Hiện có khoảng 22 trường đại học trên thế giới có chương trình này, trong đó có Đại học Flinder (Úc), Đại học 
Texas A&M (Mỹ), Đại học Southampton (Anh) v.v.

(4) Theo ý kiến của GS. Mark Starniforth, thành viên ICUCH-ICOMOS, các nhà nghiên cứu khảo cổ học dưới nước cần dành 
100% thời gian chuyên cho lĩnh vực này, với 3 tháng khảo sát trên hiện trường, 9 tháng làm công tác nghiên cứu.
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VIETNAM'S UNDERWATER CULTURAL HERITAGE: 
OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND DIRECTIONS

Vietnam has a long coastline of more than 3,260km and an intricate river 
system. With such a natural environmental condition and clues recently revealed 
from historical and archaeological sources, the great potential of underwater 
cultural heritage in Vietnam can be affirmed. According to the author, Vietnam's 
underwater cultural heritage dates from the protohistory to the pre-modern 
period, with diverse types such as shipwrecks, ceramics, cannons, and anchors 
and so on. However, the invaluable rescourse of underwater cultural heritage has 
not received approriate attention in terms of "investment" and "exploitation". A 
lot of underwater archaeological relics are facing direct and indirect dangers such 
as marine resource exploitation, or illegal hunting and trading of antiquities. In 
this article, the author summarizes the current status of Vietnam's underwater 
cultural heritage, thereby providing some comments on the opportunities, 
challenges and directions of the process of building and international integration 
of the underwater archeology in Vietnam.


